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I. TRẮC NGHIỆM (40 CÂU).
Câu 1. Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc bùng nổ nhằm
A. phản đối âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.
B. chống lại triều đình phong kiến Mãn Thanh.
C. đòi quyền lợi cho giai cấp tư sản Trung Quốc.
D. chống đế quốc và phong kiến Mãn Thanh.
Câu 2. Mục đích của phong trào Ngũ tứ là
A. đòi cải thiện điều kiện học tập của sinh viên.
B. chống lại âm mưu xâu xé Trung Quốc của các nước đế quốc.
C. phản đối những hành động của lực lượng Quốc dân Đảng.
D. chống lại chính quyền Trung Quốc đương thời.
Câu 3. Lực lượng tham gia phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc gồm có
A. tư sản và công nhân.
B. tư sản và nông dân.
C. công nhân và nông dân.
D. đông đảo các tầng lớp xã hội.
Câu 4. Lực lượng chính tham gia phong trào Ngũ tứ ngay từ ngày đầu bùng nổ là
A. tư sản dân tộc và nông dân.
B. công nhân, nông dân, tiểu tư sản.
C. sinh viên yêu nước ở Bắc Kinh.
D. công nhân, nông dân ở Vũ Xương.
Câu 5. Từ sau phong trào Ngũ Tứ, tư tưởng cách mạng nào được truyền bá vào Trung Quốc
A. dân chủ tư sản.
B. chủ nghĩa Mác – Lênin.
C. triết học ánh sáng.
D. chủ nghĩa xã hội không tưởng.
Câu 6. Tư tưởng nào được truyền bá vào Trung Quốc sau phong trào Ngũ Tứ 
A. tư tưởng dân chủ tư sản từ phương Tây.
B. tư tưởng cải cách ở Nhật Bản.
C. chủ nghĩa Mác- lênin.
D. tư tưởng chủ nghĩa phát xít.
Câu 7. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. phong trào Ngũ Tứ bùng nổ (1919).
B. đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập (1921).
C. chiến tranh Bắc phạt (1926 – 1927).
D. nội chiến Quốc – Cộng (1927 – 1937).
Câu 8. Phong trào Ngũ Tứ là phong trào đấu tranh của
A. học sinh, sinh viên, công nhân Trung Quốc chống đế quốc và phong kiến.
B. giai cấp công nhân chống tư sản, phong kiến.
C. giai cấp tư sản, tiểu tư sản Trung Quốc chống phong kiến.
D. nông dân Trung Quốc chống phong kiến.
Câu 9. Phong trào mở đầu cho thời kì phát triển mới của cách mạng Trung Quốc trong những năm 1918 – 1939 là
A. phong trào Ngũ tứ.
B. cuộc chiến tranh Bắc phạt.
C. cuộc khởi nghĩa Nam Xương.
D. nội chiến cách mạng lần thứ nhất.
Câu 10. Phong trào Ngũ Tú mở đầu cho cao trào cách mạng ở Trung Quốc chống lại các thế lực
A. đế quốc và phong kiến.      
B. đế quốc và tư sản mại bản.
C. tư sản và phong kiến.         
D. tư sản, phong kiến và đế quốc.
Câu 11: Phong trào nào đánh dấu bước phát triển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
A. phong trào Ngũ Tứ.                               
D. phong trào Thái bình thiên quốc.
C. phong trào Nghĩa hòa đoàn.                 
D. phong trào Duy tân.
Câu 2: Lãnh đạo của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn độ trong những năm 1918 – 1929 là
A. Đảng Quốc Đại.   
B. Đảng cộng sản Ấn Độ.      
B. Đảng đại hội dân tộc.	
D. Đảng dân chủ.
Câu 11.Chính đảng và giai cấp nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh trong giai đoạn 1918-1922?
A.Tư sản dân tộc – Đảng Quốc đại.	
B. Tư sản – Đảng Quốc dân.
C. Công nhân – Đảng Cộng sản.	
D.. Tiểu tư sản – Đảng Quốc đại.
Câu 12. Chủ trương và phương pháp đấu tranh của M.Gan –đi là
A. vận động quần chúng khởi nghĩa vũ trang giành độc lập.
B. bất bạo động và bất hợp tác.
C. tiến hành cuộc vận động cải cách duy tân.
D. kết hợp giữa bạo động và cải cách.
Câu 13. Biện pháp đấu tranh nào sau đây không phù hợp với chủ chương cảu Đảng Quốc đại và M.Gan-đi
A. biểu tình hoà bình.
B. biểu tình thị uy vũ trang.
C. không nộp thuế, tẩy chay hàng hoá Anh.
D. bãi công ở các nhà máy, công sở, bãi khoá ở các trường học.
Câu 14: Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đên đời sống của nhân dân Ấn Độ?
A. Toàn bộ chi phí chiến tranh đè nặng lên vai nhân dân Ấn Độ.
B. Thực dân Anh tăng cường bóc lột.
C. Ban hành những đạo luật phản động.
D. Mâu thuẫn xã hội Ấn Độ gay gắt.
Câu 15. Tháng 12-1925 diến ra sự kiện lịch sử gì tiêu biểu có tác dụng thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ?
A. Đảng bảo thủ ra đời.
B. Đảng Quốc đại được thành lập.
C. Đảng Cộng sản được thành lập.
D. Đảng Cộng hoà ra đời.
Câu 16. Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc mang tính chất gì?
A. Dân chủ tư sản kiểu mới.
B. Dân chủ tư sản kiểu cũ.
C. Dân tộc dân chủ.
D. Cách mạng vô sản.
Câu 17. Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc do giai cấp nào lãnh đạo?
A. Tư sản.
B. Nông dân.
C. Công nhân.
D. Tiểu tư sản.
Câu 18. Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của phong trào Ngũ Tứ đối với cách mạng Trung Quốc?
A. Mở đầu cao trào chống đế  quốc và phong kiến
B. Giai cấp tư sản bước lên vũ đài chính trị.
C. Mở ra thời kì chuyển từ cách mạng dân chủ cũ sang cách mạng dân chủ mới.
D. Sau phong trào Ngũ tứ, chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá sâu rộng vào Trung Quốc
Câu 19. Phong trào Ngũ Tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?
A. Đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc.
B. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc.
C. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
D. Đánh dấu sự lớn mạnh của giai cấp nông dân Trung Quốc.
Câu 20. Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập chứng tỏ
A. giai cấp tư sản lớn mạnh.
B. tư tưởng dân chủ tư sản chiếm ưu thế.
C. giai cấp vô sản nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng.
D. giai cấp vô sản lớn mạnh.
Câu 21. Giai cấp nào giữ vai trò nòng cốt trong phong trào Ngũ tứ
A. công nhân.		
B. nông dân.	
C. tư sản.		
D. Tiểu tư sản.
Câu 22. Tác dụng lớn nhất của phong trào Ngũ tứ đối với cách mạng Trung Quốc là gì?
A. Dẫn đến việc thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc vào năm 1921.
B. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Trung Quốc.
C. Tạo điều kiện cho tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào Trung Quốc.
D. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển ở Trung Quốc.
Câu 23. Sau phong trào Ngũ tứ, giai cấp nào nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc?
A. Giai cấp tư sản.
B.Giai cấp nông dân.
C. Tầng lớp trí thức tiểu tư sản.
D. Giai cấp vô sản.
Câu 24. Nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ trong những năm 1918 -1929 là
A. hình thức đấu tranh phong phú quyết liệt.
B. tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
C. Đảng Cộng sản Ấn Độ lãnh đạo giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị.
D. giai cấp tư sản Ấn Độ thông qua Đảng Quốc đại nắm độc quyền lãnh đạo phong trào.
Câu 25. Cho các phát biểu sau:
(1) Phong trào Ngũ Tứ đánh dấu bước chuyển cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng vô sản.
(2) Tháng 12 - 1925, Đảng Cộng sản Ấn Độ ra đời và nắm vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng Ấn Độ.
(3) Cuộc cải cách của vua Rama V ở Xiêm đã thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến.
(4) Ở Việt Nam, từ tháng 2 - 1930, quyền lãnh đạo cách mạng thuộc về chính đảng của giai cấp vô sản.
	Các phát biểu đúng là:
A. (2), (3).                           B. (1). (4).                            C. (3), (4).                                 D. (2), (4).
Câu 26. Đảng Quốc đại ở Ấn Độ không chủ trương lãnh đạo nhân dân đấu tranh bằng hình thức nào dưới đây? 
A. Biểu tình.		
B. Bãi công.	
C. Tẩy chay hàng hóa Anh.	
D. Khởi nghĩa vũ trang.
Câu 27. Điểm khác biệt cơ bản của phong trào Ngũ tứ so với cách mạng Tân Hợi là gì?
A. Do giai cấp vô sản lãnh đạo.
B. Nhằm chống lại chế độ phong kiến.
C. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.
D. Có sự tham gia của tư sản và nông dân.
Câu 28. Điểm khác biệt lớn giữa phong trào Ngũ tứ so với cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?
A. Tính chất chống đế quốc rất cao và triệt để.
B. Có sự tham gia của giai cấp công nhân.
C. Sinh viên, học sinh là lực lượng khởi xuống phong trào.
D. Có sự lãnh đạo cảu Đảng cộng sản Trung Quốc.
Câu 29. Lực lượng truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Trung Quốc là
A. các thân sĩ bất bình với các thế hệ phong kiến quân phiệt.
B. các sĩ phu yêu nước tiến bộ.
C. tầng lớp tiểu tư sản thành thị.
D. tầng lớp tri thức tiến bộ.
Câu 30.Tư tưởng bất bạo động của M.Gan-đi được các tầng lớp nhân dân Ấn Độ hưởng ứng vì
A. nhân dân Ấn Độ sợ bị tổn thất hi sinh.
B. nó dễ dàng được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.
C. nó phù hợp với đặc điểm dân tộc và tôn giáo của Ấn Độ.
D. nhân dân Ấn Độ không có kinh nghiệm đấu tranh vũ trang.
Câu 31.Phong trào đấu tranh tiêu biểu ở Lào trong giai đoạn 1918-1922 là
A.khởi nghĩa của Com-ma-đam.	
B.khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.
C.khởi nghĩa của Ong-kẹo.	
D.khởi nghĩa của Chậu-pa-chay.
Câu 32.Từ đấu tranh chống thuế, bắt phu, phong trào đấu tranh chống Pháp ở Campuchia chuyển sang
A. đấu tranh chính trị                                 
B. tổ chức bạo động
C. đấu tranh nghị trường                             
D. đấu tranh vũ trang
Câu 33. Điểm nổi bật trong hoạt động chính trị của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. đòi thi hành những cải cách dân chủ.
B. đấu tranh đòi những quyền lợi kinh tế.
C. đòi quyền tự chủ về chính trị, tự do trong kinh doanh.
D. đấu tranh đòi được tham gia trong một số cơ quan nhà nước.
Câu 34. Mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. khai trí để chấn hưng quốc gia.
B. giành độc lập dân tộc.
C. đòi quyền tự do trong kinh doanh.
D. đòi các quyền dân sinh dân chủ.
Câu 35.Mục tiêu đấu tranh ở Lào - Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 – 1939 là gì?
A. Chống bọn phản động thuộc địa, phát xít và chiến tranh.
B. Chống chiến tranh đế quốc và thực dân phản động.
C.Chống bọn phản động thuộc địa, chủ nghĩa phát xít.
D. Chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh.
Câu 36. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất giai cấp, tầng lớp nào ở các nước Đông Nam Á đấu tranh đòi tự chủ chính trị, đòi sử dụng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường?
A. Giai cấp tư sản.              
B. Giai cấp công nhân.
C. Học sinh, sinh viên.       
D. Giai cấp địa chủ.
Câu 37. Nội dung nào không là mục tiêu đấu tranh ở Lào - Cam-pu-chia trong giai đoạn 1936 – 1939
A. chống bọn phản động thuộc địa.
B. chống phát xít.
C. chống chiến tranh.
D. chống phong kiến.
Câu 38. Ở Đông Nam Á, Đảng Cộng sản được thành lập sớm nhất ở
A. Inđônêxia.                          B. Philippin.	      C. Xiêm.                          D. Việt Nam.
Câu 39. Mục tiêu lớn nhất của cách mạng ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. độc lập dân tộc.	
B. cải cách dân chủ.
C. công nghiệp hóa, hiện đại hóa.	
D. bình quân địa quyền.
Câu 40. Xu hướng mới xuất hiện trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Đông Nam Á từ những năm 20 của thế kỉ XX?
A. xu hướng tư sản.      B. xu hướng vô sản.    C. xu hướng cải cách.         D. xu hướng bạo động.
II- TỰ LUẬN.
Trình bày nguyên nhân, diễn biên phong trào độc lập dân tộc ở Ấn Độ ( 1918 - 1929 ) .
- HẾT
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